
QUY HAT GIONG NHO Ngày thực hiện/ Date: 02/02/2026

1032240615 Kênh giao dịch/ 

Trans.Channel:

VCB DigiBiz

Tài khoản thanh toán Số lượng đồng chủ sở hữu tài 

khoản (nếu có)/ Number of 

Joint account holders (if any):

1

01/01/2026 Đến/ To: 31/01/2026

190,670,234 VND

(Bằng chữ/ Inwords: ….)

STT

No.

Ngày
1
/

TNX Date/ Số CT/ Doc No

Ngày hiệu lực
2
/

Effective date

Số tiền ghi nợ/

Debit

Số tiền ghi có/

Credit

Số dư/

Balance

Nội dung chi tiết/

Transactions in detail

1 01/01/2026 / 5423 - 82636 01/01/2026 3,000,000 193,670,234

6001IBT1k1Q79IBU.Mc Dang Truong Giang chuyen 

khoan nhanh qua Zalo 

FT26005137943783.20260101.110634.8981058555.DA

NG TRUONG GIANG.970407

2 02/01/2026 / 5239 - 01022 02/01/2026 3,600,000 197,270,234

MBVCB.12400685412.Louis Lucy dong quy nam 2026 

.CT tu 0071001022850 TRAN HUYNH THUY NHU toi 

1032240615 QUY HAT GIONG NHO

3 06/01/2026 / 5390 - 42342 06/01/2026 500,000 197,770,234
020097042201060951032026XSL4867727.42342.09510

4.PHAN HONG TRONG ck gop quy T126

4 07/01/2026 / 5414 - 40657 07/01/2026 500,000 198,270,234

6007IBT1k1JDB7IN.Ba Ninh Tang Tet Yeu Thuong 

mau 5 

FT26007020635641.20260107.083204.19034282491012

.VND-TGTT-PHAM THANH TUNG.970407

5 07/01/2026 / 5423 - 44570 07/01/2026 2,400,000 200,670,234

6007IBT1k1JD41D1.Ba N T T Ninh dong quy Hat 

Giong Nho nam 2026 

FT26007046924640.20260107.083340.19034282491012

.VND-TGTT-PHAM THANH TUNG.970407

6 07/01/2026 / 5424 - 48589 07/01/2026 2,000,000 202,670,234

6007IBT1k1JD442M.PHAM THANH TUNG Tang Qua 

Tet Yeu Thuong Mua 5 

FT26007295302703.20260107.083512.19034282491012

.VND-TGTT-PHAM THANH TUNG.970407

7 16/01/2026 / 5426 - 48964 16/01/2026 500,000 203,170,234

6016TPBVI22YBGDN.Bui Thi Hong Loan chuyen tien 

quy T01 26.20260116.085551.10000323326.BUI THI 

HONG LOAN.970423

8 16/01/2026 / 5424 - 58178 16/01/2026 200,000 203,370,234

6016TPBVI22YBX8A.VU HUYNH THIEN HUONG 

CT QUY T01 26.20260116.085814.10000323326.BUI 

THI HONG LOAN.970423

9 16/01/2026 / 5424 - 87316 16/01/2026 13,028,500 216,398,734

6016IBT1k12WML9F.Teazentea capital gop quy T12-

2025 

FT26016306077865.20260116.140112.19036408434012

.VND-TGTT-PHAM DIEU THUY.970407

10 16/01/2026 / 5389 - 49950 16/01/2026 1,000,000 217,398,734
02009704220116140608202695K8502669.49950.14060

3.Pham Minh Liem gop quy T12026

11 16/01/2026 / 5387 - 66704 16/01/2026 40,000 217,438,734
020097042201161409272026XMAM126393.66704.140

928.Nguyen Thi Dung ung ho Quy HGN

12 16/01/2026 / 5087 - 27228 16/01/2026 31,744,500 185,694,234
//SAL2026016S046034880002//QUY HAT GIONG 

NHO CK THEO DANH SACH CHI 16/1/26

13 17/01/2026 / 5241 - 76293 17/01/2026 600,000 186,294,234

MBVCB.12626712992.PHAN VAN ANH chuyen tien 

quy t1-t6.CT tu 9934661121 PHAN VAN ANH toi 

1032240615 QUY HAT GIONG NHO

14 24/01/2026 / 5414 - 05769 24/01/2026 2,880,000 189,174,234

6024IBT1k1SD7HK5.From Maria Thaomy 

FT26024777401015.20260124.074437.19033255494011

.VND-TGTT-NGUYEN VAN THIEN KHIEM.970407

15 25/01/2026 / 9701 - 1032240615 25/01/2026 26,708 189,200,942 INTEREST PAYMENT

Số dư cuối kỳ/ Closing balance:

(Bằng chữ/ Inwords: ….) Một trăm tám mươi chín triệu hai trăm nghìn chín trăm bốn mươi hai đồng

Ngày
1
: Là ngày khách hàng thực hiện giao dịch

Ngày hiệu lực
2
: Là ngày giao dịch được ghi nhận trên hệ thống công nghệ của Vietcombank

Ghi chú: Giấy Xác nhận này của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đảm bảo thông tin chính xác tại thời điểm xác nhận theo nội dung yêu cầu của Khách hàng. Văn bản Xác nhận này không cấu thành bất kỳ cam đoan 

hay bảo đảm nào của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm hiện tại hay tương lai đối với các nghĩa vụ của Khách hàng xác lập với bên thứ ba./.

Note : This letter of confirmation of the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam ensures accurate information at the time of confirmation as requested by the customer. This acknowledgment does not constitute any 

current or future guarantees of the customer's obligations confirmed to third parties./.

-1,469,292 VND

189,200,942 VND

Một trăm chín mươi triệu sáu trăm bảy mươi nghìn hai trăm ba mươi tư đồng

SAO KÊ TÀI KHOẢN

STATEMENT OF ACCOUNT

Tổng số/ Total:

Trân trọng cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ Vietcombank!

Thank you for using Vietcombank’s services!

__________________

VIETCOMBANK – Chung niềm tin vững tương lai

VIETCOMBANK – Together for the future

*********

Mã số thuế/Đăng ký kinh doanh:

Tax Identification No./Business Registration No:

CIF:

Loại tiền/ Currency:

Từ/ From:

Số dư đầu kỳ/ Opening balance:

65/16 KENH TAN HOA, P. TAN THOI HOA, Q.TAN PHU, TP HCM

25667492

VND

Chủ tài khoản/ Account name:

Số tài khoản/ Account number:

Loại tài khoản/ Type of account:

Địa chỉ/ Address:


